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Green Actions to Protect Our Planet

• Học sinh gọi tên và mô tả được các hành động bảo vệ môi trường quen thuộc (reduce, reuse, recycle, protect, 
save energy).

• Học sinh sử dụng chính xác so sánh nhất của tính từ dài (the most + adj) để nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các giải pháp xanh.

Grammar: Superlative of Long Adjectives: 'The most + Adjective'

Để diễn tả mức độ cao nhất đối với tính từ dài (từ 2 âm tiết trở lên không tận cùng bằng -y như important, 
dangerous, beautiful, effective, popular), ta dùng cấu trúc 'the most + tính từ'. Cấu trúc này thường dùng trong 
các thông điệp môi trường nhằm nhấn mạnh giải pháp tối ưu hoặc vấn đề nghiêm trọng nhất.

S + be + the most + Long Adjective (+ Noun) (+ in/of...)

Khởi động và tìm hiểu từ vựng môi trường xanh · 10 phút
Học sinh khám phá thông điệp 3R (Reduce - Reuse - Recycle) và học các từ vựng mới (protect, plastic, waste, 
eco-friendly).

Ngữ pháp so sánh nhất tính từ dài & Đọc bài Green School · 15 phút
Học sinh học cấu trúc 'the most + adj', đọc bài về chiến dịch của trường Greenfield và làm bài đọc hiểu.

Nghe kế hoạch CLB Môi trường & Thảo luận hành động xanh · 15 phút
Học sinh nghe đối thoại giữa Maya và Toby, sau đó thực hành thảo luận về các giải pháp bảo vệ hành tinh.

Viết lời cam kết xanh & Hoàn thành trắc nghiệm · 10 phút
Học sinh viết đoạn văn cam kết bảo vệ môi trường (40-70 từ) và làm 8 câu trắc nghiệm tổng kết tuần 4.
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Vocabulary Worksheet
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

Viết nghĩa tiếng Việt và một câu của riêng con cho từng từ.

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

recycle /ˌriːˈsaɪkl/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

protect /prəˈtekt/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

reduce /rɪˈdjuːs/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

reuse /ˌriːˈjuːz/ (verb)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

plastic /ˈplæstɪk/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

waste /weɪst/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

eco-friendly /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________
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Grammar Worksheet
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

Superlative of Long Adjectives: 'The most + Adjective'

S + be + the most + Long Adjective (+ Noun) (+ in/of...)

Complete the sentence with the superlative form: 'Protecting clean water is the ______ task today.'
A. more important
B. most important
C. importantest

Choose the correct sentence:
A. Plastic waste is the most dangerous hazard for ocean animals.
B. Plastic waste is most dangerous hazard for ocean animals.
C. Plastic waste is the more dangerous hazard for ocean animals.

Vận dụng

Viết 5 câu của riêng con sử dụng cấu trúc vừa học.
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Reading Worksheet
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

The Green School Earth Project

Last month, Greenfield Primary School launched an inspiring campaign called 'Love Our Planet'. The teachers 
explained that plastic waste is the most dangerous hazard facing our oceans and wildlife. To tackle this, students 
adopted three golden green rules: reduce, reuse, and recycle. First, every pupil brought a stainless water bottle 
instead of buying single-use plastic bottles. Second, the school placed three colorful sorting bins in every corridor 
for paper, cans, and organic waste. Finally, students planted fifty flower bushes and thirty trees in the school 
garden. The principal declared that tree planting was the most wonderful project of the term. The school has 
become the greenest and most eco-friendly campus in the district.

What did students bring to school instead of buying single-use plastic bottles?
A. A glass jar
B. A stainless water bottle
C. A paper carton

How many trees did students plant in the school garden?
A. Twenty trees
B. Thirty trees
C. Fifty trees

Viết một điều con nhớ từ bài đọc:
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Listening Worksheet
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

Planning the Eco Club Action Day

Lần nghe 1: Nghe để xác định các hoạt động mà câu lạc bộ Môi trường dự định làm vào thứ Sáu.
Lần nghe 2: Nghe kỹ xem Toby và Maya đánh giá hành động nào là quan trọng và cấp thiết nhất.

What activity is the Eco Club organizing this Friday morning?
A. A sports competition
B. A campus clean-up morning to collect plastic trash
C. A tree climbing contest

According to Toby, what is the most urgent task for their club this month?
A. Reducing plastic straws and bags
B. Painting the school walls
C. Buying new sports equipment

Từ hoặc cụm từ con nghe được

Mở audio trên trang bài học. Transcript nằm trong Answer Key của phụ huynh.
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Writing Worksheet
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

Write a short green pledge (40-70 words) about how you and your friends protect the 
Earth.

Độ dài tham khảo: 40–70 từ.
• Câu 1: Lý do cần bảo vệ môi trường Trái Đất.
• Câu 2-3: Các hành động xanh cụ thể (tái chế, giảm đồ nhựa, trồng cây).
• Câu 4: Lời kêu gọi mọi người cùng chung tay.

Checklist

¡ Sử dụng cấu trúc so sánh nhất tính từ dài (the most important, the most wonderful).
¡ Nêu ít nhất 2 hành động bảo vệ môi trường (recycle, reusable).
¡ Đoạn văn có độ dài từ 40 đến 70 từ.
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Speaking Card
A2 · Week 4 · Session 3 · a2-w04-s3 · v1 draft

Discuss green actions you can take to protect our environment using 'the most + adj'.

What is the most serious environmental problem in your opinion?

How can students reduce plastic waste at school?

Which green action is the easiest for you to do every day?

Bố mẹ quan sát

¡ Sử dụng chính xác cấu trúc so sánh nhất tính từ dài 'the most + adj'.
¡ Sử dụng đúng từ vựng môi trường (reduce, reuse, recycle, protect).

Từ vựng gợi ý

environment · recycle · protect · reduce · reuse · plastic · waste · eco-friendly
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